UBND QUẬN LONG BIÊN    	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II - MÔN NGỮ VĂN 7
TRƯỜNG THCS CỰ KHỐI                   	               NĂM HỌC: 2023-2024
                                                           Thời gian làm bài: 90 phút
                                                        Ngày kiểm tra: 26/04/2024
I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)
  Đọc ngữ liệu sau:
CẬU BÉ CHĂN CỪU
“Ngày xưa, ở một ngôi làng nọ có một cậu bé chăn cừu. Mỗi ngày, cậu đều nằm trên cánh đồng ngắm đàn cừu bình yên gặm cỏ xung quanh.
Cậu chỉ việc canh chừng đàn cừu khỏi lũ sói đói và lùa cừu về làng khi trời sụp tối.
Ngày nọ, cậu bé cảm thấy buồn chán nên quyết định lừa mọi người trong làng một vố cho vui. Trước đó, mọi người trong làng dặn cậu bé rằng mỗi khi thấy sói đến thì hãy hét to lên để họ chạy đến giúp cậu.
- Sói! Có sói!
Thế là cậu đứng lên và chạy đến bìa cánh đồng, hét lớn:
- Sói! Có sói!
Nghe thấy vậy, những người đàn ông trong làng bỏ dở việc đang làm, chạy ngay đến để giúp cậu đuổi sói.
[bookmark: _Hlk164095513]Cậu bé thích thú khi thấy mọi người hối hả chạy tới, tay cầm khiên, cuốc, gậy gộc và hét to để đuổi sói.
Khi đến nơi, mọi người nhìn quanh nhưng chẳng thấy sói đâu cả. Họ về nhà sau khi đã đếm lại đàn cừu và chắc rằng không có con nào bị mất.
Họ nghĩ rằng có lẽ sói đã hoảng sợ bỏ đi khi nghe thấy tiếng ồn từ xa.
Trong khi đó, cậu bé cười ngặt nghẽo và nghĩ mình thật thông minh khi lừa được mọi người trong làng.
Ngày hôm sau, cậu bé lại tiếp tục lừa mọi người.
- Có sói! Cứu cháu với! Sói sẽ ăn thịt cừu của cháu mất.
Cậu hét lên và chạy về phía làng.
- Có sói!
- Cứu cháu với!
Một lần nữa, mọi người lại chạy đến giúp cậu bé đuổi sói. Họ nghĩ con sói lúc này đang rất đói nên họ cố gắng chạy nhanh hơn và tạo ra nhiều tiếng ồn hơn.
Cậu bé cười ngặt nghẽo khi nhìn thấy mọi người vừa hối hả chạy, vừa la hét để lũ sói sợ. Nhưng chẳng có con sói nào cả!
Khi nhìn thấy cậu bé cười, những người trong làng hiểu ra rằng cậu bé đang lừa họ.
- Này thằng bé kia, hãy coi chừng đấy. Rồi sẽ có lúc mày phải kêu cứu mà chẳng có ai đến đâu!
Nghe họ nói thế, cậu bé chỉ cười to.
[bookmark: _Hlk163754226]Một ngày nọ, có một con sói hung dữ tiến xuống cánh đồng - một con sói thật sự. Nó nhìn thấy đàn cừu đang gặm cỏ bèn xông vào.
Cậu bé chưa bao giờ trông thấy một con sói nào lớn đến như vậy và không biết phải làm gì để bảo vệ đàn cừu của mình. Cậu chạy thật nhanh về làng, hét lớn:
-  Sói! Có sói!
Dù nghe rất rõ tiếng của cậu bé đang la lớn: “Sói! Có một con sói thật đang đến!” nhưng mọi người chẳng thèm quan tâm và vẫn tiếp tục trò chuyện với nhau.
Dù cậu bé cố gắng thuyết phục mọi người rằng lần này là một con sói thật nhưng họ chỉ cười và bảo nhau:
- Chắc thằng nhóc lại đang lừa chúng ta nữa đấy.
Thế là cậu bé đành bỏ cuộc và quay lại cánh đồng. Về đến nơi, cậu bé thấy đàn cừu của mình đã biến mất. Vậy là sói đã ăn thịt hết cả đàn cừu của cậu.
Cậu bé ngồi xuống đất và bật khóc. Cậu biết rằng tất cả là lỗi tại mình. Cậu đã lừa mọi người trước và không ai còn tin một kẻ nói dối cả - thậm chí ngay cả khi kẻ đó đang nói thật!
                             (Truyện ngụ ngôn - Aesop)
*Trả lời các câu hỏi từ 1 đến 8 bằng cách ghi ra giấy kiểm tra chữ cái đứng trước đáp án đúng nhất. 
Câu 1. Phương thức biểu đạt chính nào được sử dụng trong văn bản trên?
A. Tự sự              	B. Biểu cảm         		C. Nghị luận            	 	D. Thuyết minh
Câu 2. Câu chuyện trong văn bản là lời kể của ai?
A. Nhân vật cậu bé chăn cừu 			B. Nhân vật bác nông dân
C. Lời người kể chuyện giấu tên 			D. Con chó sói
Câu 3. Nhân vật chính trong câu chuyện trên là ai?
A. Dân làng         	B. Con cừu          		C. Cậu bé chăn cừu           D. Chó sói
Câu 4. Đoạn văn: “Một ngày nọ, có một con sói hung dữ tiến xuống cánh đồng - một con sói thật sự. Nó nhìn thấy đàn cừu đang gặm cỏ bèn xông vào” sử dụng phép liên kết nào?
A. Phép thế         	B. Phép nối          		C. Phép lặp             		D. Phép liên tưởng
Câu 5. Trong câu chuyện trên, cậu bé chăn cừu đã nói dối mấy lần?
A. 1 lần               	B. 2 lần                		C. 3 lần                   		D. 4 lần
Câu 6. Thành ngữ nào dưới đây ứng với nội dung của câu chuyện trên?
A. Thẳng như ruột ngựa				B. Thật thà là cha quỷ quái
C. Ăn cho thật, nói cho thà				D. Nói dối như Cuội
Câu 7. Vì sao khi có sói đến thật thì lại không có ai đến giúp cậu bé chăn cừu nữa?
A. Vì nghĩ cậu bé chăn cừu có thể tự đuổi được chó sói
B. Vì dân làng mải đi làm nên không nghe thấy cậu bé kêu cứu
C. Vì cậu bé đã nói dối nhiều lần nên dân làng không tin là có chó sói đến thật
D. Vì cậu bé làm dân làng tức giận nên họ không thèm quan tâm đến cậu bé nữa
     Câu 8.  Nội dung của câu chuyện trên là gì?
     A. Chúng ta không nên nói dối mọi người xung quanh.
     B. Nói dối sẽ đem lại rất nhiều hậu quả nghiêm trọng nhưng nếu biết lỗi của mình và biết sửa sai thì người đó xứng đáng nhận được cơ hội sửa chữa sai lầm.
C. Khi cần ai đó giúp đỡ, chúng ta nên hét thật to mọi người sẽ đến để giúp đỡ.
D. Các bác dân làng là những người tốt bụng, chúng ta hãy học tập và biết giúp đỡ mọi người khi gặp hoạn nạn.
* Ghi nội dung trả lời câu 9,10 ra giấy kiểm tra.
Câu 9. Tìm và nêu tác dụng biện pháp tu từ trong câu: “Cậu bé thích thú khi thấy mọi người hối hả chạy tới, tay cầm khiên, cuốc, gậy gộc và hét to để đuổi sói”.
[bookmark: _Hlk164262953]Câu 10. Từ câu chuyện “Cậu bé chăn cừu”, em hãy chia sẻ bài học cuộc sống mà em đã rút ra cho mình (trình bày đoạn văn từ 3-5 câu).
II. VIẾT (4.0 điểm) Học sinh chọn 1 trong 2 đề sau:
Đề 1: Viết một bài văn nghị luận thể hiện ý kiến phản đối của em về một hiện tượng đời sống trong xã hội.
Đề 2: Viết bài văn thuyết minh về quy tắc, luật lệ của một trò chơi dân gian (chơi trốn tìm, chơi kéo co, chơi nhảy dây, chơi ô ăn quan,…)
---------------------------  Chúc các con làm bài tốt!------------------------------
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	- Biện pháp tu từ: liệt kê (mọi người hối hả chạy tới, tay cầm khiên, cuốc, gậy gộc và hét to để đuổi sói).
- Tác dụng: 
+ Tăng giá trị biểu đạt, giúp câu văn trở nên ngắn gọn, cụ thể hơn.
+ Thể hiện sự khẩn trương, vội vàng của các bác nông dân khi nghe tiếng kêu cứu của cậu bé chăn cừu.
+ Qua đó, phê phán thái độ thích thú của cậu bé chăn cừu khi có hành động nói dối các bác nông dân.
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	10
	* Yêu cầu hình thức đoạn văn từ 3-5 câu, không sai lỗi chính tả.
* Nội dung: 
- Truyện nhắc nhở mọi người không nên nói dối. 
- Những ai nói dối sẽ đánh mất niềm tin và sự tôn trọng của người khác đối với bản thân mình. 
- Nói dối là một tính xấu, gây nhiều tác hại khôn lường, mọi người cần phải tránh. 
- Câu chuyện là bài học cho lối ứng xử của bản thân chúng ta, đó là cần phải biết vui đùa đúng lúc, đúng chỗ, không lấy việc nói dối làm trò đùa…
(HS có thể có những suy nghĩ, lí giải khác nhưng hợp lí)
	0,5
1,5
     


	II







	
	VIẾT
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	1. Hình thức:
- Đảm bảo bố cục bài văn nghị luận thể hiện ý kiến phản đối của em về một hiện tượng đời sống hoặc bài văn thuyết minh về quy tắc, luật lệ của một trò chơi dân gian: mở bài, thân bài, kết bài.
- Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
- Xác định đúng yêu cầu của đề: Viết bài văn nghị luận thể hiện ý kiến phản đối của em về một hiện tượng đời sống hoặc bài văn thuyết minh về quy tắc, luật lệ của một trò chơi dân gian.
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	2.Nội dung: 
Đề 1: Viết bài văn nghị luận thể hiện ý kiến phản đối của em về một hiện tượng đời sống.
- Mở bài: Nêu được vấn đề nghị luận và bày tỏ ý kiến phản đối cách nhìn nhận vấn đề.
- Thân bài: 
+ Ý 1: Trình bày thực chất của ý kiến, quan điểm đã nêu để bàn luận.
+ Ý 2: Phản đối các khía cạnh của ý kiến, quan niệm (lí lẽ, dẫn chứng).
+ Ý 3: Nhận xét những tác động tiêu cực của ý kiến, quan niệm đối với đời sống (lí lẽ, dẫn chứng).
- Kết bài: Nêu ý nghĩa của việc thể hiện ý kiến phản đối.
Đề 2: Viết bài văn thuyết minh về quy tắc, luật lệ của một trò chơi dân gian
- Mở bài: Giới thiệu về trò chơi hay hoạt động (tên gọi, hoàn cảnh diễn ra, đối tượng tham gia).
- Thân bài:
+ Miêu tả quy tắc hoặc luật lệ trò chơi hay hoạt động.
+ Nêu trình tự của trò chơi hay hoạt động.
+ Nêu tác dụng của trò chơi hay hoạt động.
- Kết bài: Ý nghĩa của trò chơi hay hoạt động đối với cuộc sống con người.
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* Lưu ý: Căn cứ vào bài làm của học sinh, giáo viên có thể cho điểm cụ thể.            
	Ban giám hiệu
	TT/NTCM duyệt




	Người ra đề


Nguyễn Thị Huyền Trang
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